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MA TRẬN

	Tên chủ đề
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	C¸c KN/NL cÇn h­íng tíi trong chñ ®Ò

	1. Khái 

quát về cơ thể người


	Nêu được chức năng của  các bộ phận trong TB.

Nêu được khái niệm phản xạ
	
	- Lấy được VD và chỉ rõ đường đi của xung thần kinh trong phản xạ
	
	- NL tù häc

- NL đưa ra các định nghĩa.
- NL quan sát, tìm mối liên hệ.

- NL tư duy.

	15 %=

30 điểm 
	20điểm= 67 %
	
	10điểm = 33%

	
	

	2. Sự vận động của cơ thể


	
	Trình bày được chức năng các thành phần của xương
	
	
	- NL tù häc

- NL quan sát.

 - NL ph©n lo¹i 

	25%=

50 điểm 
	
	50điểm= 100%
	
	
	

	3. Tuần hoàn


	Nêu khái niệm miễn dịch


	ChØ ra ®ư​îc ®ưêng ®i cña m¸u trong vßng tuÇn hoµn nhá 

Mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu.

Phân biệt các loại miễn dịch
	Xác định được cấu tạo của tim phù hợp với chức năng.


	Giải thích được vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi.


	- NL tù häc

- NL đưa ra các khái niệm.
- NL ph©n biÖt.

- NL t×m mqh.

- NL tư duy.  

	60%=

120điểm =6đ
	20điểm= 16% 
	30 điểm= 24%
	40điểm= 36%
	30điểm= 24%
	

	Số câu : 7

Tổng số điểm :

100%=

200điểm
	Số câu : 2

 20% =

40 điểm
	       Số câu : 2

40% =

80điểm
	Số câu : 2

25% =

50điểm
	Số câu : 1

15% =

30điểm
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ĐỀ KIỂM TRA
I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)

  Khoanh tròn vào những phương án  đúng ( 1,5 điểm)
Câu 1. Nơi xảy ra tổng hợp protêin của tế bào là: 

	A. Nhân
	B. Chất nhiễm sắc
	C. Ti thể
	D. Ri bô xôm


Câu 2. Nơi nhận máu từ tĩnh mạch phổi về là:

	A. Tâm nhĩ trái
	B. Tâm nhĩ phải
	C. Tâm thất
	D. Tất cả đều sai


Câu 3. Nhóm máu truyền được cho nhau là:

A. Nhóm O truyền được cho tất cả các nhóm khác.

B. Nhóm A truyền được cho nhóm O.

C. Nhóm AB truyền được cho nhóm O và B.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4 : Sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C( 2,5 điểm)

	Các phần của xương

A
	Chức năng

B
	Kết quả

C

	1. Sụn đầu xương
	a. Chịu lực
	

	2. Màng xương
	b. Phân tán lực, tạo ô chứa tủy
	

	3. Mô xương xốp
	c. Xương phát triển to về bề ngang
	

	4. Sụn tăng trưởng
	d. Giảm ma sát trong khớp xương.
	

	5. Mô xương cứng
	e. Làm xương dài ra
	

	
	g. Đảm bảo tính mềm dẻo
	


II. Phần tự luận: (6,0 điểm)

Câu 5: ( 1,5 điểm)

Phản xạ là gì ? nêu ví dụ và chỉ rõ đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?

Câu 6: (1,5 điểm)
Miễn dịch là gì ? Phân biệt các loại miễn dịch?
Câu 7: (3,0 điểm)
Nêu cấu tạo của tim phù hợp với chức năng của nó? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi?
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM


	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1,2,3
(1,5  đ)
	1-D,   2-A,  3-A
	Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu 4

	1-d,    2-c,   3-b,   4-e,   5-a,   
	Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu 5
(1,5 đ)
	Phản xạ là phản ứng của cơ thể để trả lời kích thích của môi trường (trong và ngoài) dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.
- VD: Khi bị kim châm: -  cơ quan thụ cảm -> nơron hướng tâm -> nơron trung gian-> nơron li tâm ->cơ quan phản ứng.
	0,5 điểm

1,0điểm

	Câu 6
(1,5 đ)
	- Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc 1 bệnh nào đó mặc dù sống ở môi trường có vi khuẩn, virut gây bệnh.

- Có 2 loại miễn dịch :

+ Miễn dịch tự nhiên : Tự cơ thể có khả năng không mắc 1 số bệnh (miễn dịch bẩm sinh) hoặc sau 1 lần mắc bệnh ấy (miễn dịch tập nhiễm).

+ Miễn dịch nhân tạo : do con người tạo ra cho cơ thể bằng tiêm chủng phòng bệnh hoặc tiêm huyết thanh.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 7
(3 đ)
	* Cấu tạo của tim phù hợp với chức năng của nó: 

Cấu tạo ngoài:

- Màng tim : bao bọc bên ngoài tim (mô liên kết), mặt trong tiết dịch giúp tim co bóp dễ dàng.

Cấu tạo trong:

- Tim có 4 ngăn (2 tâm nhĩ, 2 tâm thất)

- Thành cơ tâm thất dày hơn cơ tâm nhĩ.

 - Cơ tâm thất trái dày hơn cơ tâm thất phải.

- Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất. Giữa tâm thất và động mạch có van thất động (van tổ chim) giúp máu lưu thông theo một chiều.

* Tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi vì:

- Tim hoạt động theo chu kì , mỗi chu kì kéo dài 0,8s  gồm 3 pha :

+ Pha co tâm nhĩ : 0,1s  

+ Pha co tâm thất : 0,3s   

+ Pha giãn chung : 0,4s

- Như vậy trong 1 chu kì, sau khi co tâm nhĩ sẽ nghỉ 0,7s; tâm thất nghỉ 0,5s . Nhờ thời gian nghỉ đó mà các cơ tim phục hồi được khả năng làm việc ... Nên tim làm việc suốt đời mà không mỏi .
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25điểm

0,25 điểm

0,75 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm


Phong Hải , ngày 19 /10/2018

BAN GIÁM HIỆU                  TỔ CHUYÊN MÔN               GIÁO VIÊN RA ĐỀ

      (Duyệt)                                            (Duyệt)

Lê Thị Phượng                          Đặng Hoàng Vĩnh                           Chu Thị Thơ 
